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1 21100677 Trần Đoàn Bình Dương CĐT 7.91 8.99 8.48 34 X 01655001053

2 21101678 Ngô Lê Duy Khôi CĐT 8.32 8.6 8.46 40 X 0938237407

3 21103389 Bùi Đức Thịnh CĐT 8.45 8.42 8.43 38 X 0942597292

4 21100679 Trần Hoàng Dương CĐT 8.32 8.35 8.34 40 X 01208830841

5 21103374 Phan Văn Thiện CĐT 8.34 8.31 8.32 36 X 01664182108

6 21100845 Nguyễn Hữu Được CĐT 8.21 8.41 8.31 38 X 01884921816

7 21103809 Phan Văn Trí CĐT 8.26 8.23 8.24 38 X 01632797250

8 21100704 Nguyễn Tấn Đại CĐT 8.27 8.06 8.16 38 X 01684568054

9 21101957 Trần Anh Lộc CĐT 7.78 8.44 8.13 38 X 0924279527

10 21100909 Nguyễn Châu Giang CĐT 8.12 8.1 8.11 38 X 01638477809

11 21100811 Trần Duy Đỉnh CĐT 8.11 7.92 8.01 38 X 01214808141

12 21103718 Nguyễn Hoàng Tôn CĐT 8.03 7.96 7.99 38 X 01688509493

13 21103227 Thái Mai Thành CĐT 8.1 7.85 7.97 38 X 01202989557

14 21101223 Huỳnh Huy Hoàng CĐT 8.45 7.32 7.86 37 X 01629843682

15 21103658 Vương Trung Tín CĐT 8 7.74 7.86 38 X 01668319739

16 21101647 Nguyễn Nhật Đăng Khoa CĐT 7.97 7.7 7.83 38 X 01673160937

17 21101926 Trần Văn Long CĐT 7.88 7.77 7.82 38 X 01657969946

18 21104390 Phan Đức Xuân CĐT 7.22 8.15 7.71 35 X 01686276672

19 21103487 Phạm Văn Thuân CĐT 7.72 7.54 7.63 40 X 0979987742

20 21103293 Hoàng Minh Thắng CĐT 7.31 7.87 7.6 38 X 0945367951
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1 21101940 Lê Sỹ Lộc KTCT 8.58 8.43 8.5 38 X 01639191983

2 21104332 Trần Thanh Vũ KTCT 7.94 7.77 7.85 34 X 01648335594

3 21102141 Nguyễn Kỳ Nam KTCT 7.67 7.61 7.64 35 X 01663428070

4 21103713 Võ Văn Toàn KTCT 7.42 7.77 7.61 33 X 01236211999

5 21100791 Phạm Tâm Đăng KTCT 7.78 7.4 7.58 38 X 0907469640 KTCT

6 21103222 Nguyễn Xuân Thành KTCT 7.84 7.36 7.58 34 X 01648236176 KTCT

7 21102280 Võ Văn Hồng Ngọc KTCT 7.52 7.64 7.58 40 X 01207455979

8 21100701 Nguyễn Hữu Quốc Đại KTCT 7.82 7.31 7.57 40 X 01667619745

9 21103410 Nguyễn Duy Thịnh KTCT 7.45 7.64 7.55 34 X 01675992881

10 21101433 Nguyễn Chí Hùng KTCT 7.3 7.64 7.49 36 X 0932423054 KTCT

11 21100143 Trần Hồng Anh KTCT 7.46 7.4 7.42 38 X 01653933274

12 21101916 Nguyễn Văn Long KTCT 7.32 7.38 7.35 36 X 01656568762

13 21102780 Đào Duy Qúi KTCT 7.43 7.27 7.34 38 X 01299667174

14 21100503 Trần Công Danh KTCT 7.19 7.46 7.32 38 X 01633044559

15 21100167 Nhâm Trọng Ánh KTCT 7.44 7.2 7.31 36 X 01656034748

16 21102801 Trần Minh Quốc KTCT 6.59 7.89 7.31 36 X 01635833913

17 21103044 Nguyễn Nhật Tâm KTCT 7.06 7.52 7.29 40 X 01208292917

18 21102715 Nguyễn Đình Đăng Quang KTCT 7.32 7.25 7.29 40 X 0918552982 KTCT
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19 21100256 Nguyễn Hoài Bắc KTCT 7.07 7.45 7.27 38 X 01688214198

20 21100816 Nguyễn Hồng Đoan KTCT 6.71 7.76 7.26 38 X 01649412776

21 21100733 Nguyễn Đăng Minh Đạt KTCT 6.94 7.52 7.24 38 X 01248990777

22 21104009 Nguyễn Thanh Tuấn KTCT 7.24 7.23 7.23 38 X 01674257408

23 21100661 Mai Ngọc Đại Dương KTCT 7.21 7.08 7.14 36 X 01268610645

24 21101128 Trần Trung Hiếu KTCT 6.64 7.54 7.12 38 X 01658621091

25 21103903 Trần Lê Trung KTCT 6.5 7.5 7.06 36 X 01234445815

26 21101542 Trương Hồng Kha KTCT 7.17 6.87 7.02 39 X 0976232523


